
SR/GARA ABBREVIATIONS COMPANY NAME GARAGE/SHOWROOM ADDRESS

1 THACO THACO-CN Long Biên Hà 
Nội

Chi Nhánh Long Biên - Công Ty Cổ Phần ô 
Tô Trường Hải

Số 39, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long 
Biên, Hà Nội

2 THACO THACO-CN Phúc Đồng 
Hà Nội

Chi Nhánh Phúc Đồng - Công Ty Cổ Phần 
ôtô Trường Hải

Số 39, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long 
Biên, Hà Nội

3 BMW BMW Long Biên Chi nhánh BMW Long Biên - Công ty Cổ 
phần ô tô Trường Hải Số 1 Đường Ngô Gia Tự - P.Đức Giang - Long Biên - Hà Nội

4 BMW BMW Lê Duẩn Chi nhánh BMW Lê Duẩn - Công ty Cổ phần 
Ô tô Trường Hải

Số 132 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, 
TP Hà Nội

5 THACO KIA - MAZDA Long Biên CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ XUÂN

Khu A, nhà máy Z133, Tổ 32, đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc 
Thụy, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

6 THACO THACO Giải Phóng (KIA 
Giải Phóng) Công ty Cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị Số 3B Thể Giao, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội

7 THACO THACO Auto Tây Nam - 
Hà Nội

Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Tây 
Nam - Hà Nội

Thôn Yên Phúc, Phường Biên Giang, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội, 
Việt Nam

8 THACO THACO KIA Nguyễn Văn 
Linh (xe tải) Hà Nội

Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chuyên Dụng 
Bắc Bộ Trường Hải

Lô D6, Khu Công Nghiệp Hà Nội - Đài Tư, số 386 đường Nguyễn 
Văn Linh, Sài Đồng, Quận Long Biên, HN

9 THACO THACO-CN Hà Đông (xe 
tải)

Chi Nhánh Hà Đông - Công ty cổ phần ô tô 
Trường Hải Thôn Yên Phúc, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

10 THACO THACO Bạch Đằng Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Bạch 
Đằng - Hà Nội

Số 315 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, 
Hà Nội

11 THACO Thaco Phạm Văn Đồng - 
Hà Nội

Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Phạm 
Văn Đồng - Hà Nội

Lô CC2 , Khu Đô Thị Thành Phố Giao Lưu, Phường Cổ Nhuế 1, 
Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

12 PEUGEOT Peugeot Long Biên Công ty TNHH MTV ô tô Trường Hải Long 
Biên - Hà Nội Số 541 Nguyễn Văn Cừ,, phường Gia thụy, Q.Long Biên, TP.HN
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13 THACO THACO- CN Hòa Bình Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Hòa 
Bình

Tổ dân phố Ngọc 2, phường Trung Minh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa 
Bình

14 FORD FORD Thủ Đô ( giảm 10 
tổng)

Công ty CP kinh doanh ô tô thủ đô (Capital 
Ford)

Km số 8, đường Giải Phóng Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

15 HYUNDAI HYUNDAI Bắc Việt ( giảm 
10 tổng) Công ty TNHH TM & DV ô tô Bắc Việt  467 Nguyễn Văn Linh, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội

16 HYUNDAI HYUNDAI Long Biên 
(giảm 15% tổng) Công ty cổ phần ô tô Thành An Số 3 + 5 Nguyễn Văn Linh,Phường Gia Thụy,Quận Long Biên,TP 

Hà Nội

17 MERCEDES MERCEDES Haxaco - CN 
Hà Nội (giảm 5 tổng)

Chi nhánh công ty cổ phần dịch vụ ô tô 
Hàng Xanh tại Hà Nội 46 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, Hà Nội

18 MITSUBISHI Mitsubishi An Dân Công ty cổ phần đầu tư thương mại An Dân 
Hà Nội Số 1 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội

19 TOYOTA TOYOTA Giải Phóng - CN 
Pháp Vân (giảm 10 tổng)

Công ty TNHH Toyota Giải Phóng - Chi 
nhánh Pháp Vân Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

20 TOYOTA TOYOTA Long Biên (giảm 
10 tổng) Công ty TNHH Toyota Long Biên Số 7 và số 9 đường Nguyễn Văn Linh, tổ 17, phường Gia Thụy, 

quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21 TOYOTA TOYOTA Mỹ Đình ( giảm 
10 tổng) Công ty TNHH MTV Toyota Mỹ Đình Số 15 đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà 

Nội, Việt Nam

22 FORD Ford Long Biên ( giảm 10 
tổng)

Công ty TNHH MTV Kinh Doanh & Dịch Vụ 
Ô tô Long Biên Số 3 Nguyễn Văn Linh, Gia Thuỵ, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

23 NISSAN Nissan Long Biên Công ty Cổ phần Nissan Long Biên 467 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội

24 Gara GARA Tuệ Minh (Giảm 
10% tổng)

Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Tuệ 
Minh

Lô G3 - X4 Khu Tái Định Cư Mai Dịch, P. Mai Dịch- Q. Cầu Giấy- 
Hà Nội

25 JAGUAR JAGUAR LANDROVER 
VN (Giảm 10% tổng) Công ty TNHH Auto Hoàng Gia Hà Nội Số 3 Lô 3+5 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, quận 

Long Biên, Thành Phố hà Nội

26 Gara GARA Green Auto 459 
(Giảm 10% tổng) Công ty TNHH thương mại Nhật Hàn 73 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - HN

27 Gara GARA Trung Hòa (Giảm 
10% tổng)

Công ty cổ phần thương mại và phát triển 
du lịch Sông Hồng

Số nhà 12, ngách 59/77, tổ dân phố Mễ Trì Hạ, P. Mế Trì, Q. Nam 
Từ Liêm, TP. Hà Nội, VN 



28 Gara Gara Tuấn Thiện Công ty CP Đầu tư và Thương Mại Tuấn 
Thiện

Địa chỉ mới: 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, 
TP Hà Nội 
(ĐC cũ: Số 199 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, 

29 Gara Quang Minh Long Biên 
(Giảm 10%PT + 15%NC) Công ty TNHH PT TM Quang Minh Số 4 ngõ 139 Nguyễn Văn Cừ Long Biên HN

30 HYUNDAI HYUNDAI Thành Công 
Đông Anh Công ty cổ phần ô tô Thành Công Đông Anh Tổ 25, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, HN

31 HYUNDAI Hyundai Kinh Bắc Công ty cổ phần ô tô Kinh Bắc Phòng A1311, ĐN 1 nhà A, khu nhà ở Sỹ Quan, Nhân Mỹ, phường 
Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, tp Hà Nội

32 Gara GARA Đức Lợi Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Đức 
Lợi

Số 14 Ngõ Huy văn, Phường Văn Chương, Quận Đống đa, Thành 
Phố Hà Nội

33 ISUZU ISUZU Thăng Long Công ty cổ phần ô tô KCV Thăng Long Km 6 đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, Xã  Nam Hồng, Đông Anh, 
HN

34 Gara Gara Anh Quân Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Ô 
Tô Nam Thăng Long

36 Đường Kiến Hưng, Phường. Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
( ĐC cũ: Số 2, Ngõ 205, Phố Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận 
Hai Bà Trưng, Hà Nội)

35 MAZDA MAZDA Giải Phóng Công ty CP Dịch vụ vận tải ô tô số 8 Số 5, Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

36 CHEVROLET CHEVROLET Thăng Long 
(giảm 15% tổng) Công ty cổ phần GM Thăng Long Số 8 đường Lê Quang Đạo, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội

37 FORD FORD Hà Nội ( giảm 10 
tổng)

Công ty TNHH MTV kinh doanh và DV ô tô 
HN Số 94 Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, HN 

38 FORD FORD Thăng Long (giảm 
10 tổng)

Công ty TNHH MTV Kinh doanh ô tô Thăng 
Long 105 Láng Hạ- Đống Đa- Hà Nội

39 HONDA HONDA Long Biên ( giảm 
10 tổng) Công Ty Cổ Phần ô Tô Long Biên 447 Nguyễn Văn Linh - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - TP 

Hà Nội

40 HONDA HONDA Mỹ Đình (giảm 10 
tổng) Công ty CP ĐT kinh doanh tổng hơp D&C Số 2, đường Lê Đức Thọ,Phường Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,TP Hà 

Nội

41 HONDA HONDA Tây Hồ (giảm 10 
tổng) Công ty TNHH Motor N.A VN Số 197A Nghi Tàm, P. Yên Phụ, Q.Tây Hồ, HN

42 LEXUS LEXUS Thăng Long (giảm 
10 tổng) Công ty CP Lexus Thăng Long Ngã tư Phạm Hùng+ Dương Đình Nghệ, P. Mỹ Đình I. Quận Nam 

Từ Liêm, Thành phố Hà Nội



43 TOYOTA TOYOTA Giải Phóng 
(giảm 10 tổng) Công ty TNHH Toyota Giải Phóng 807 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai,  Hà Nội

44 TOYOTA TOYOTA Hà Đông (giảm 
10 tổng) Công ty TNHH Toyota Hà Đông Thôn Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

45 TOYOTA TOYOTA Hoàn Kiếm 
(giảm 10 tổng) Xí nghiệp TOYOTA Hoàn Kiếm Hà Nội Số 7 phố Đặng Thái Thân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

46 TOYOTA TOYOTA Thăng Long 
(giảm 10 tổng) Công ty CP Toyota Thăng Long 316 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

47 TOYOTA TOYOTA Thanh xuân 
(giảm 10 tổng) Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân 315 Trường Chinh - Thanh Xuân - Hà Nội

48 HYUNDAI
Hyundai Đông Nam-
Thanh Trì (Xe tải) (giảm 
10 tổng)

Công ty Cổ phần ô tô Hyundai Đông Nam Km14, Quốc lộ 1A Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

49 Gara Gara Sông Hồng (giảm 
10%PT + 15%NC)

Công ty TNHH Du lịch và thương mại Sông 
Hồng Số 68, Lê Văn Lương - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội

50 Gara MN Auto (giảm 10 tổng) Công ty Cổ phần thương mại- dịch vụ kỹ 
thuật ô tô Hà Nội

số 76, NGõ 9 đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà 
Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

51 Gara GARA Quang Đức (giảm 
10%PT+ 15%NC)

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Quang 
Đức 1075 Đường Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội 

52 SUZUKI SUZUKI Cầu Giấy (Giảm 
10% tổng) CÔNG TY TNHH Ô TÔ CẦU GIẤY 171 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

53 HYUNDAI Hyundai Phạm Văn Đồng 
(Giảm 15% tổng) Công ty CP Hyundai Phạm Văn Đồng 138 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

54 THACO
THACO MAZDA Nguyễn 
Trãi (Giảm 8% PT + 10% 
NC)

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ô tô 
VIVA

Số 1 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà 
Nội

55 THACO THACO MAZDA Lê Văn 
Lương (8% PT + 10% NC) Công ty cổ phần AHCOM Việt Nam Số 68 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

56 CHEVROLET Chevrolet  Newway-Hà 
Nội (Giảm 10% tổng) Công ty cổ phần ô tô Con Đường Mới 358 Đường Láng Đống đa Hà Nội 

57 ISUZU ISUZU VIỆT HẢI (Giảm 10 
tổng) CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT HẢI Số 1, ngách 49/2 Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà 

Nội



58 CHEVROLET CHEVROLET Hà Nội 
(giảm 10%PT + 15%NC)

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư ô 
Tô Quốc Tế Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

59 Gara GR Trung Lân (Giảm 10% 
tổng)

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ 
Trung Lân Lô TT1-6, Khu TĐC 8.5 ha Phú Diến, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

60 FORD FORD Hà Thành (Giảm 
10% ++ tổng) Công ty CP Hà Thành ô tô Cụm Công Nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà 

Nội

61 HYUNDAI HYUNDAI Hà Đông (giảm 
15% tổng)

Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hòa 
Bình Minh

Tổ 17, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt 
Nam

62 TOYOTA Toyota Thái Hòa Công ty cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm Ngã ba Tố Hữu - Mộ Lao, tổ dân phố số 02 Ngọc Trục, Phường Đại 
Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

63 FORD FORD An Đô ( giảm 10 
tổng) Công ty Cổ phần đâu tư thương mại An Đô Số 168 đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

64 FORD FORD Thanh Xuân ( giảm 
10 tổng)

Công ty TNHH MTV kinh doanh ô tô Thanh 
Xuân

Ngõ 443 đường Nguyễn Nguyễn Trãi- Hạ Đình- Thanh Xuân- Hà 
Nội

65 MERCEDES
MERCEDES An Du 
(HĐ<=50tr --> 5%; 
HĐ>50tr --> 7%)

Công ty CP truyền thông và dữ liệu thanh 
toán An Du

Số 11 đường Phạm Hùng,Phường Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ 
Liêm,TP Hà nội

66 MITSUBISHI MITSUBISHI Cầu Diễn 
(giảm 10 tổng) Công ty cổ phần ô tô Hà Nội Tổ 15, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

67 SUZUKI Suzuki Việt Anh (giảm 10 
tổng) Công ty TNHH ô tô Việt Anh KM14 + 600, Quốc lộ 6, P Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

68 SUZUKI Suzuki Vân Đạo CN Hà 
Nội (giảm 10 tổng)

Công ty TNHH Thương mại Vân Đạo - Chi 
nhánh Hà Nội Khu CN Lai xá Kim Chung Hoài Đức Hà Nội

69 HYUNDAI Hyundai Cầu Diễn (giảm 
10 tổng) Công ty TNHH Ô tô Việt Phúc Ô số 2, Lô 1 cụm CN Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, 

Thành phố Hà Nội.

70 NISSAN NISSAN Thăng Long 
(giảm 10 tổng) Công ty TNHH ô tô Nisun Km12, Đường 32, P. Phú Diễn, Q. Từ Liêm, TP. Hà Nội

71 NISSAN NISSAN ASC Hà Nội 
(Giảm 10% tổng)

Chi nhánh CTY CP phụ tùng và tư vấn ô tô 
Nissan Kinh Đô

Số 434, Phố Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà 
Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam

72 Gara GARA Hoàn Hảo (Giảm 
10%PT + 15%NC)

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ô tô 
Hoàn Hảo

Số 10, hẻm 5, ngách 83, ngõ 126, đường Xuân Đỉnh,Phường Xuân 
Đỉnh,  Quận Bắc Từ Liêm, HN



73 MITSUBISHI MITSUBISHI Việt Hùng 
(giảm 10 tổng) Công ty TNHH ô tô Việt Hùng Km 14+500, Quốc lộ 6, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà 

Nội 

74 NISSAN NISSAN Hà Đông (Giảm 
10% tổng) Công ty TNHH ô tô Việt Phát Km 14+600 quốc lộ 6,Phường Yên Nghĩa,Quận Hà Đông,TP Hà Nội

75 Gara GARA D.N.T Công ty cổ phần ô tô DNT số 896A - Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

76 Gara Gara Hoàn Sơn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ô tô 
Hoàn Sơn Đường 430 Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - TP Hà Nội

77 NISSAN NISSAN Phạm Văn Đồng Công Ty Cổ Phần Kim Liên Đông Đô 
(Nissan PVĐ)

Số 26 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội

78 MITSUBISHI Mitsubishi Kim Liên Hà Nội Công ty CP TM Kim Liên Hà Nội Số 26, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ 
Liêm, TP Hà Nội

79 Gara ANYCAR-Long Biên (tên 
viết tắt cũ) CÔNG TY CỔ PHẦN ANYCAR VIỆT NAM Số 3 + 5 Nguyễn Văn Linh,Phường Gia Thụy,Quận Long 

Biên,Thành Phố Hà Nội

80 MITSUBISHI MITSUBISHI Trung 
Thượng Công ty cổ phần Ô tô Trung Thượng Thôn An Thọ, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

81 HONDA HONDA Giải Phóng ( giảm 
10 tổng)

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Nam 
Thái Bình

Km 9, Quốc lộ 1A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

82 MERCEDES Mercedes Haxaco Kim 
Giang

Công ty Cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh – 
Chi nhánh Kim Giang 256 Kim Giang, P Đại Kim, Q Hoàng Mai, Hà Nội

83 Gara Công ty cổ phần HCC Hà 
Nội Công ty cổ phần HCC Hà Nội Số 7 - Ngoc 10 - Khu 5 - Phường Hà Cầu - Hà Đông - Hà Nội

84 KIA KIA ĐỐNG ĐA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU 
TƯ TRÀNG AN Số 568 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

85 PEUGEOT Peugeot Thanh Xuân Công ty TNHH MTV ô tô Trường Hải Thanh 
Xuân - Hà Nội

Số 68 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh 
Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam

86 PEUGEOT PEUGEOT GIẢI PHÓNG CHI NHÁNH THANH TRÌ -  CÔNG TY CỔ 
PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Km 12, quóc lộ 1A, Đường Ngọc Hồi, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì 
, Thành phố Hà Nội

87 HYUNDAI Hyundai Lê Văn Lương 
(giảm 10 tổng)

Công ty Cổ Phần Ô tô Thành An Long Biên 
(Hyundai Lê Văn Lương) Số 10 Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội



88 HYUNDAI Hyundai Tây Hồ (giảm 
15% tổng)

Công ty Cổ phần Ô tô Thành An Long Biên 
(Hyundai Tây Hồ) Số 18, Ngõ 464 Âu Cơ, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội

89 SUBARU Subaru Hà Nội Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI AUTO Hà 
Nội Số 1 Mạc Thái Tông, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy. Hà nội.

90 HINO HINO Việt Đăng Cty TNHH TM DV cơ khí Ô tô Việt Đăng Số 17, ngõ 104, đường Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận 
Thanh Xuân, TP Hà Nội

91 FORD FORD Tây Mỗ Xí nghiệp sửa chữa ô tô Tây Mỗ - Chi 
nhánh công ty cổ phần AHD Thăng Long

Tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà 
Nội

92 SUBARU SUBARU Long Biên CÔNG TY TNHH SUBARU LONG BIÊN Lô 9B, Trung tâm Dịch vụ Ô tô Long Biên-Số 3+5 đường Nguyễn 
Văn Linh, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội

93 VINFAST
Công ty TNHH KD DV & 
TM Ô Tô Thăng Long Việt 
Nam (Vinfast Nguyễn Văn 

Công ty TNHH KD DV & TM Ô Tô Thăng 
Long Việt Nam Số 1 Nguyễn Văn Linh, phường Gia thuy, Long Biên, HN

94 TOYOTA Toyota Hoài Đức Công Ty Cổ phần Toyota IDMC Hoài Đức Km 15+575 QL 32, thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

95 Gara Gara 168 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ô 
tô 168

Số 33.D2, khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, phường Đại Kim, 
quận Haongf Mai, Hà Nội

96 Gara Trung tâm Bảo dưỡng 
TAXI Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI HÀ NỘI Số 105 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội

97 Gara CTY TNHH PTDV TM 
Vĩnh Tín

Công ty TNHH Phát Triển dịch vụ Thương 
Mại Vĩnh Tín Số 66 Nguyễn Văn Trỗi, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội

98 Gara GARA ôtô Việt Công ty CP đầu tư và công nghệ ô tô Việt Số 316 phố Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

99 Gara Gara THT  CÔNG TY CP THIẾT BỊ AUTO THT Lô 8 - Autozone Hà Đông, khu công viên cây xanh 365, đường Lê 
Lai, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội

100 Gara Gara ô tô Đồng Đội CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ TÂN ĐỒNG ĐỘI

Số 11 X3 tổ dân phố 6, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, 
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

101 Gara Gara Anh Đức Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Cát 
Đăng

Số 103 phố Lạc Nghiệp, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
TP Hà Nội

102 HYUNDAI Hyundai An Khánh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
HYUNDAI AN KHÁNH

C24 – Ô 01 đô thị mới Geleximco Lê Trọng Tấn, xã La Phù, huyện 
Hoài Đức, TP Hà Nội



103
JAGUAR - 
LAND 
ROVER

HCM Jaguar - Land rover Công ty TNHH Phú Thái Mobility TP.Hồ Chí 
Minh

Lầu 7 tòa nhà Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, TP Hồ Chí Minh

104
JAGUAR - 
LAND 
ROVER

Hà Nội Jaguar - Land 
rover Công ty TNHH Phú Thái Mobility Hà Nội Số 192/19 phố Thái Thịnh,phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà 

Nội

105 HYUNDAI Hyundai Giải Phóng Công ty TNHH ô tô Hyundai Giải Phóng Km 10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

106 ISUZU ISUZU BNN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BNN Tầng 6, Nhà 29T2, Lô N05, KĐT Đông Nam đường Trần Duy 
Hưng, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

107 FORD Mỹ Đình Ford CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ AN Ô TÔ Đường Trịnh Văn Bô, tổ dân phố số 5, phường Phương Canh, quận 
Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

108 TOYOTA Toyota Hòa Bình Công ty Cổ phần Toyota Hòa Bình Xóm Ngọc, xã Trung Minh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

109 SUBARU Subaru Giải Phóng CÔNG TY TNHH AUTO GIẢI PHÓNG Số 805A đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP 
Hà Nội

110 Gara Gara Quốc Trí Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh 
Quốc Trí

Số 5 ngách 174/18 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây 
Hồ, TP Hà Nội

111 ISUZU Isuzu Thiên Hòa An Công ty Cổ phần Thương mại Ô tô Thiên 
Hòa An

Lô 1 Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP 
Hà Nội

112 Gara GARA Ô TÔ 2S HÀ NỘI CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ 
2S HÀ NỘI Số 02, ngõ 9, tổ 8, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội

113 Gara Gara I.Tech Công ty Cổ phần phát triển công nghệ ô tô 
I.Tech

Tầng 10, tòa nhà An Phú, 24 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

114 VINFAST Vinfast Hà Việt CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ VIỆT ÔTÔ Số 8, đường Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà 
Nội

115 TOYOTA Toyota Hưng Yên CÔNG TY TNHH TOYOTA HƯNG YÊN Số 88 Trần Hưng Đạo - Phường Lam Sơn - Thành phố Hưng yên - 
Hưng Yên.

116 Gara Công ty cổ phần thương 
mại và dịch vụ ô tô TCT

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ ô tô 
TCT Số 3 ngõ 87 Lê Thanh Nghị, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

117 THACO KIA - MAZDA Mỹ Đình Công ty Cổ phần Hà Đô ô tô Đường Trịnh Văn Bô, TDP số 5,phường Phương Canh, quận Nam 
Từ Liêm, TP Hà Nội



118 Gara Gara Car&Car Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 
CAR&CAR

Số 2/25 Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, 
TP Hà Nội

119 MITSUBISHI Mitsubíhi Việt Hồng Công ty Cổ phần Quốc Tế Việt Hồng Số 58 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, 
TP Hà Nội

120 Gara Gara ECO cơ sở 3 Công ty cổ phần Kvision Số 7, ngõ 8 phố Dịch Vọng, tổ 23 phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, TP Hà Nội

121 Gara Công ty TNHH ĐTTM&DV 
HBT

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Dịch 
vụ HBT

Lô B18/D7 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, TP Hà Nội

122 Gara Gara Thành Hiển-Hà Đông Doanh nghiệp tư nhân Thành Hiển Tổ dân phố số 2, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội

123 Gara Công ty TNHH T29 ( giảm 
10 tổng ) Công ty TNHH T29 Km số 05, Đại Cầu - Tiên Tân - Duy Tiên - Hà Nam

124 HYUNDAI Showrom Hyundai Thành 
Công Ninh Bình Công ty CP ô tô Thành Công Ninh Bình Lô C5 - Khu CN Gián Khẩu - Gia Trấn - Gia Viễn - Ninh Bình

125 Gara CTY CP QLĐT và PT 
Quang Minh

Công ty cổ phần Quản lý đầu tư và phát 
triển Quang Minh

CS1: Số 59 Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận nam Từ 
Liêm, Hà Nội
CS2: Tòa nhà đỗ xe, khu ngoại giao đoàn thuộc khu đô thị mới Tây 

126 MG
MG Lê Văn Lương 
(Showroom Morris 
Garages)

Công ty cổ phần ô tô Thanh Xuân
Khu TMDV 02, tầng 1 tòa CT1, chung cư Ban cơ yếu Chính Phủ, 
khu đất đơn vị M2, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, Hà Nội

127 MG MG Long Biên (Auto Club) Công ty CP sản xuất, thương mại và dịch 
vụ ô tô PTM

Số 256 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội

128 Gara Mn Auto (Gara ô tô Đa 
Quốc Gia) Công ty Cổ phần ô tô Đa Quốc Gia Số 6, LK3, khu đô thị Nam La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 

Hà Nội

129 Gara Hoàng Nam Auto Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ ô tô 
Hoàng Nam

Số 17, ngách 50, ngõ 147 đường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà 
Nội

130 HYUNDAI Hyundai Đông Đô Công ty TNHH ô tô Thành Công Đông Đô Tổ 25, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

131 THACO KIA YÊN NGHĨA
CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI – CÔNG TY 
TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ VẬN TẢI HỒNG PHÁT

Số 889, Tổ 9, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

132 HYUNDAI Hyundai Hưng Yên Công Ty Cổ Phần Thành An Hưng Yên 
(Hyundai Hưng Yên) 120 Phố Bần, phường Bần Yên Nghĩa, thị xẫ Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên



133 Gara Gara STC Công ty TNHH dịch vụ vận tải STC Số 41, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long 
Biên, Hà Nội

134 Gara Minh Việt Auto Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ ô tô 
Minh Việt

Lô P3, phố Thị Cấm, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, 
Hà Nội

135 VINFAST SR Vinfast Long Biên Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Thương 
Mại và Dịch Vụ Vinfast

Tòa văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Phường Phúc 
Lợi, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

136 VINFAST SR Vinfast Ocean Park Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kinh 
doanh Thương Mại và Dịch Vụ Vinfast

Tòa văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Phường Phúc 
Lợi, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

137 VINFAST SR Vinfast Smart City Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Thương 
Mại và Dịch Vụ Vinfast

Tòa văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Phường Phúc 
Lợi, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

138 VINFAST SR Vinfast Hòa Bình CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAST  CN HÒA BÌNH

TTTM và nhà phố thương mại Shophouse Hòa Bình, Phường Đồng 
Tiến, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

139 VINFAST Vinfast Phạm Văn Đồng Chi nhánh Hà Nội -  Công ty TNHH KD DV 
& TM Ô tô Thăng Long Việt Nam

116 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ 
Liêm, Hà Nội

140 VINFAST SR Vinfast Times City Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kinh 
doanh thương mại và Dịch vụ Vinfast

Tòa văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Phường Phúc 
Lợi, Quận Long Biên, TP Hà Nội

141 VINFAST SR Vinfast Royal City 
CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH 
KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
VINFAST

Tòa văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Phường Phúc 
Lợi, Quận Long Biên, TP Hà Nội

142 VINFAST SR Vinfast Trần Duy Hưng Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kinh 
doanh thương mại và Dịch vụ Vinfast

Tòa văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Phường Phúc 
Lợi, Quận Long Biên, TP Hà Nội

143 VINFAST
SR VinFast Nguyễn Văn 
Linh
(SR Vinfast-Chevrolet Đại 

Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH sản xuất 
và kinh doanh Vinfast

Tòa văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Phường Phúc 
Lợi, Quận Long Biên, TP Hà Nội
Số 1 đường Nguyễn Văn Linh, P.Gia Thụy, Q.Long Biên, Hà Nội

144 HYUNDAI Hyundai Sơn Tây Công ty TNHH Song Linh Số 52 phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

145 THACO THACO- CN Hà Nam Công ty TNHH MTV Trường Hải - Hà Nam Km số 4, QL 1A Thôn Đại Cầu, Xã Tiên Tân, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà 
Nam

146 Gara Garage Auto Thăng Long Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Ô tô 
Thăng Long

Lô L1-7, Dự án nhà ở để bán, Tổ 13, Phường Cầu Diễn, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

147 HYUNDAI Hyundai Thái Bình Công ty CP Ô TÔ Hưng Thịnh Phát SN 173, đường Trần Thái Tông, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình



148 TOYOTA TOYOTA HƯNG THỊNH 
PHÁT THÁI BÌNH

CÔNG TY TNHH TOYOTA HƯNG THỊNH 
PHÁT THÁI BÌNH

Thôn Nam Cầu Nhân, Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Tỉnh 
Thái Bình

149 Gara Gara 981 Công Ty cổ phần đầu tư 981 Số 231B Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP 
Hà Nội 

150 Gara Gara Ô tô Quang Tuấn Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Ô Tô 
Quang Tuấn

Số 268B đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ 
Liêm, TP Hà Nội

151 SUZUKI Suzuki Hòa Bình CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT NHẬT 
HÒA BÌNH Km 3 phố Ngọc, phường Trung Minh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

152 Gara Gara Âu Lạc CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ ÂU LẠC VIỆT NAM

Số 11 ngách 26 ngõ Toàn Thắng, phố Khâm Thiên, phường Thổ 
Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội

153 HONDA Honda Ô Tô An Khánh Công ty TNHH Phương Liên Số 26 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP 
Hà Nội

154 VOLVO Volvo Hà Nội Công ty TNHH Ô Tô Bắc Âu Hà Nội Số 7 và 9 đường Nguyễn Văn Linh, tổ 17, phường Gia Thụy, quân 
Long Biên, Tp Hà Nội

155 Gara GARA Đông Thành Công ty TNHH đầu tư và thương mại Đông 
Thành

Số 169 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
TP Hà Nội

156 Gara Gara Bảo Tín Công ty cổ phần Bắc Thái Số 8, ngách 34, ngõ 221 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận 
Hoàng Mai, TP Hà Nội

157 Gara AUTO Thành Trung Công ty TNHH Thương Mại và sản xuất 
Auto Thành Trung Thôn Thái Bình, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

158 THACO THACO-CN Giải Phóng 
(xe tải) CN Giải Phóng- Cty CP ô tô Trường Hải Km10 Đường Giải Phóng Xã Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội

159 THACO THACO MAZDA Trần 
Khát Chân

Chi nhánh Trần Khát Chân-Công ty cổ phần 
ô tô Trường Hải

Số 07 đường Lương Yên - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà 
Trưng - Hà Nội.

160 THACO THACO - CN Bắc Từ Liêm Chi nhánh Bắc Từ Liêm Hà Nội - Công ty 
Cổ phần Ô tô Trường Hải

Lô CC2 , Khu Đô Thị Thành Phố Giao Lưu, Phường Cổ Nhuế 1, 
Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

161 THACO THACO PEUGEOT-CN 
NGUYỄN VĂN CỪ

Chi nhánh Nguyễn Văn Cừ - Công ty Cổ 
Phần Ô tô Trường Hải Số 541 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

162 THACO THACO- CN Hòa Bình CHI NHÁNH HOÀ BÌNH - CÔNG TY CỔ 
PHẦN ÔTÔ TRƯỜNG HẢI Phố Ngọc, Xã Trung Minh, Thành Phố Hoà Bình, Hòa Bình



163 MITSUBISHI MITSUBISHI An Dân 
(giảm 10 tổng) Công ty cổ phần đầu tư thương mại An Dân GD 583, Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội

164 NISSAN NISSAN Long Biên (giảm 
10 tổng) Công ty Cổ Phần Ahcom Long Biên 467 Nguyễn Văn Linh, Phường  Phúc Đồng , Quận  Long Biên, 

Thành phố  Hà Nội 

165 THACO THACO KIA Bạch Đằng 
(Giảm 10%PT + 15%NC) Công ty Cổ phần Thế giới thiết bị 315 Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

166 THACO THACO - PEUGEOT 
THANH XUÂN

CN PEUGEOT THANH XUÂN -  CÔNG TY 
CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI 12 Khuất Duy Tiến -P. Thanh Xuân Trung -  Q.Thanh Xuân - Hà Nội

167 VINFAST SR Vinfast Phạm Văn 
Đồng

CHI NHÁNH PHẠM VĂN ĐỒNG - CÔNG 
TY TNHH KD DV & TM Ô TÔ THĂNG 
LONG VIỆT NAM

166 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam


